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1 1921265672Vũ Hoàng 25/08/1995 K19PSUKKT MGT448 Hoàng Anh Thư 5.5 4.5 5.0 Năm

2 1920256689Nguyễn Thị Quỳnh Oanh 12/12/1994 K19PSUKKT MGT448 Hoàng Anh Thư 7.2 7.0 7.1 Bảy Phẩy Một

3 1920256706Lê Phan Thảo Uyên 21/05/1994 K19PSUKKT MGT448 Hoàng Anh Thư 7.5 7.5 7.5 Bảy Phẩy Năm

4 1820253678Phạm Thị Hồng 13/01/1994 K19PSUKKT MGT448 Hoàng Anh Thư 7.0 7.0 7.0 Bảy

5 1920259907Lê Thị Việt Anh 03/07/1995 K19PSUKKT MGT448 Hoàng Anh Thư 7.4 7.0 7.2 Bảy Phẩy Hai

6 1920251848Nguyễn Thị Việt Hồng 07/12/1994 K19PSUKKT MGT448  Hoàng Anh Thư 7.7 7.0 7.4 Bảy Phẩy Bốn

7 1920256679Lê Thị Ngọc Hiền 29/05/1994 K19PSUKKT MGT448 Hoàng Anh Thư 7.5 8.0 7.8 Bảy  Phẩy Tám

8 1921215006Đỗ Phúc Toàn 16/10/1995 K19PSUKKT MGT448 Hoàng Anh Thư 7.2 7.0 7.1 Bảy Phẩy Một

9 1920715722Trần Vũ Hồng Vân 05/11/1995 K19PSUKKT MGT448 Hoàng Anh Thư 7.8 7.5 7.7 Bảy Phẩy Bảy

10 1920255450Nguyễn Thị Anh Phương 10/10/1994 K19PSUKKT MGT448 Hoàng Anh Thư 7.5 7.5 7.5 Bảy Phẩy Năm

11 1920269967Bùi Đỗ Bảo Thi 15/11/1995 K19PSUKKT MGT448 Lê Thị Bích Ngọc 7.4 7.2 7.3 Bảy Phẩy Ba

12 1921255481Đỗ Hoàng Long 27/10/1993 K19PSUKKT MGT448 Lê Thị Bích Ngọc 7.8 8.0 7.9 Bảy Phẩy Chín

13 1820255891Nguyễn Thị Thạch Thảo 23/03/1994 K19PSUKKT MGT448 Lê Thị Bích Ngọc 8.0 7.8 7.9 Bảy Phẩy Chín

14 1920255517Võ Hoài Trinh 26/11/1995 K19PSUKKT MGT448 Lê Thị Bích Ngọc 7.2 7.5 7.4 Bảy Phẩy Bốn

15 1910216922Đặng Thị Ngọc Anh 20/07/1995 K19PSUKKT MGT448 Lê Thị Bích Ngọc 7.3 7.5 7.4 Bảy Phẩy Bốn

16 1920251341Võ Duy Cát Tường 21/06/1995 K19PSUKKT MGT448 Lê Thị Bích Ngọc 7.8 7.4 7.6 BảyPhẩy Sáu

17 1920258472Phạm Thị Thu Hà 30/11/1994 K19PSUKKT MGT448 Lê Thị Bích Ngọc 7.2 7.0 7.1 Bảy Phẩy Một

18 1920255400Phan Thị Mỹ Hạnh 07/04/1995 K19PSUKKT MGT448 Lê Thị Bích Ngọc 7.8 7.5 7.7 Bảy Phẩy Bảy

19 1920258580Đinh Thị Diễm Ngọc 28/04/1995 K19PSUKKT MGT448 Lê Thị Bích Ngọc 7.0 6.8 6.9 Sáu Phẩy Chín

20 1920256709Lý Thị Oanh 20/02/1995 K19PSUKKT MGT448 Lê Thị Bích Ngọc 7.6 8.0 7.8 Bảy  Phẩy Tám

21 1920256713Võ Thị Thanh Như 15/10/1995 K19PSUKKT MGT448 Nguyễn Thị Kim Hương 7.4 7.0 7.2 Bảy Phẩy Hai

22 1921524685Phan Tuấn Ki ệt 24/05/1994 K19PSUKKT MGT448 Nguyễn Thị Kim Hương 6.6 7.0 6.8 Sáu  Phẩy Tám

23 1920256693Lê Thị Mai Thư 25/06/1994 K19PSUKKT MGT448 Nguyễn Thị Kim Hương 8.0 8.0 8.0 Tám

24 1920256702Hồ Hồng Liên 16/05/1995 K19PSUKKT MGT448 Nguyễn Thị Kim Hương 7.2 7.0 7.1 Bảy Phẩy Một

25 1920256683Lê Thị Thảo Chi 16/11/1995 K19PSUKKT MGT448 Nguyễn Thị Kim Hương 8.0 8.0 8.0 Tám

26 1920265634Nguyễn Thị Yến Nhi 08/10/1995 K19PSUKKT MGT448 Nguyễn Thị Kim Hương 7.2 7.0 7.1 Bảy Phẩy Một
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27 1920265674Cao Thị Phương Thảo 23/10/1995 K19PSUKKT MGT448 Nguyễn Thị Kim Hương 8.5 8.5 8.5 Tám Phẩy Năm

28 1920255484Nguyễn Thị Khải Diễm 20/12/1994 K19PSUKKT MGT448 Nguyễn Thị Kim Hương 8.9 8.5 8.7 Tám Phẩy Bảy

29 1920258463Phạm Thị Thúy An 20/08/1995 K19PSUKKT MGT448 Nguyễn Thị Kim Hương 7.7 7.5 7.6 BảyPhẩy Sáu

30 1920259014Lê Thị Thanh Tịnh 17/07/1995 K19PSUKKT MGT448 Nguyễn Thị Kim Hương 7.1 7.5 7.3 Bảy Phẩy Ba

31 1920256707Trần Thị Thúy 25/12/1995 K19PSUKKT MGT448 Võ Thị Thùy Linh 7.2 7.0 7.1 Bảy Phẩy Một

32 1920256719Phan Thị Thanh Thương 09/12/1995 K19PSUKKT MGT448 Võ Thị Thùy Linh 6.9 6.5 6.7 Sáu  Phẩy Bảy

33 1921255551Vương Thúc Khiêm 01/01/1995 K19PSUKKT MGT448 Võ Thị Thùy Linh 7.5 7.3 7.4 Bảy Phẩy Bốn

34 1920250953Trần Thị Thanh Nga 16/08/1995 K19PSUKKT MGT448 Võ Thị Thùy Linh 7.8 7.2 7.5 Bảy Phẩy Năm

35 1921116397Nguyễn Hoàng Đăng 01/01/1995 K19PSUKKT MGT448 Võ Thị Thùy Linh 7.6 7.8 7.7 Bảy Phẩy Bảy

36 1810215481Phan Thị Diệu Trâm 29/07/1994 K19PSUKKT MGT448 Võ Thị Thùy Linh 7.6 7.8 7.7 Bảy Phẩy Bảy

37 1920716832Nguyễn Thị Ngọc Lý 16/07/1994 K19PSUKKT MGT448 Võ Thị Thùy Linh 7.6 7.2 7.4 Bảy Phẩy Bốn

38 1920256695Nguyễn Thị Phương Mai 06/09/1994 K19PSUKKT MGT448 Võ Thị Thùy Linh 7.7 7.7 7.7 Bảy Phẩy Bảy

39 1920255413Nguyễn Thị Hà 20/07/1995 K19PSUKKT MGT448 Võ Thị Thùy Linh 7.0 7.0 7.0 Bảy

TP. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC & SAU ĐẠI HỌC

TS. Nguyễn Phi Sơn

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 05 năm 2017
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